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1) Trong lịch sử nước ta giai đoạn nào gọi là thời kỳ Bắc thuộc? Vì sao?

- giai đoạn từ năm 179TCN đến thế kỉ X. Vì giai đoạn này nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ.

2) Kể tên những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa. Ý nghĩa lịch sử.

- các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: khởi nghĩa Hai bà Trưng năm 40

                                                     khởi nghĩa bà Triệu năm 248

                                                         khởi nghĩa Lý Bí năm 542-602

                                                     khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 722

                                                     khởi nghĩa Phùng Hưng năm 776 -791

- Nguyên nhân: + Chính sách cai trị tàn bạo của chính quyền đô hộ.

                          + Nhân dân ta không cam chịu kiếp sống nô lệ.

· Ý nghĩa: thể hiện ý chí, quyết tâm của nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

3) Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống phong kiến phương Bắc. (Thời gian, tên cuộc khởi nghĩa, người lãnh đạo, triều đại phong kiến Trung Quốc)

	tt
	T.gian
	   Tên cuộck/n
	  Người

  L.đạo
	  Triều đại phong kiến Trung Quốc

	1
	Năm40
	Hai bà Trưng
	Hai bà Trưng


	Nhà Hán

	2
	248
	Bà Triệu
	Triệu Thị Trinh
	Nhà Ngô

	3
	542-602
	Lí Bí
	Lí Bí
	Nhà Lương

	4
	Đầu TKVIII
	Mai Thúc Loan
	Mai Thúc Loan 
	Nhà Đường

	5
	Trong

khoảng

776-791
	Phùng Hưng
	Phùng Hưng
	Nhà Đường


4) Trình bày những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc. Chính sách thâm hiểm nhất là gì? Vì sao?

- Đổi tên nước ta thành nhiều tên gọi khác

- Chia nhỏ nước ta thành nhiều quận huyện

- Đặt ra nhiều thứ thuế vô lí và tàn bạo.

- Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Trung Quốc.

 - Mở trường dạy chữ Hán, du nhập Nho, Phật, đạo giáo vào nước ta

Thâm độc nhất là chính sách đồng hoá dân tộc ta.


5) Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này?

- Tổ tiên chúng ta vẫn giữ được phong tục như:  nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh giầy bánh chưng…

- ý nghĩa: Chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tiếng nói, phong tục nếp sống của dân tộc không gì có thể tiêu diệt được.
6) Hơn một ngàn năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì? 

- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.

- Lòng yêu nước.

- Ý thức vươn lên bảo vệ nền văn hóa của dân tộc.

7) Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi?

- Nhà Hán nắm độc quyền về sắt nhưng nghề rèn sắt vẫn phát triển: các công cụ rìu, mai, cuốc, va vũ khí như giáo, mác được sử dụng phổ biến.

- Dùng trâu, bò cày bừa, có đê phòng lụt, trồng 2 vụ lúa trên năm, trồng cây ăn quả…

- Nghề gốm, nghề dệt cũng được phát triển với trình độ cao hơn.
- Buôn bán không chỉ với người trong nước mà còn cả với người nước ngoài.
8) Những biến chuyển về văn hóa nước ta ở các thế kỷ I và VI.                             
- Ở các quận nhà Hán mở  trường học dạy chữ Hán, 

- Du nhập nho giáo, phật giáo ,đạo giáo, luật lệ phong tục Hán vào nước ta.

- Nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên, sinh hoạt theo nếp sống, phong tục của mình

- Nhân dân học chữ Hán theo cách đọc của riêng mình.
- Tiếp tục đồng hóa dân tộc ta
9) Sau thắng lợi, Lý Bí tiến hành làm gì? Ý nghĩa của những việc làm đó?

-  Lí Bí lên ngôi hoàng đế gọi là Lí Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, lấy hiệu là Thiên Đức, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (HN).

- Lí nam Đế thành lập triều đình với 2 ban: ban văn, ban võ.                                             

 + Đứng đầu ban văn: Tinh thiều.

+ Đứng đầu ban võ: Phạm Tu.

- Ý nghĩa: thể hiện tinh thần, ý chí độc lập tự chủ.

10) Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Họ Khúc đã làm được những gì để củng cố quyền tự chủ?

- Họ khúc củng cố quyền tự chủ
+ Chia lại khu vực hành chính.

+ Cử người trông coi mọi việc đến tận xã .

+ Định lại mức thuế.

+Bãi bỏ lao dịch thời Bắc thuộc.

+ Lập lại sổ hộ khẩu.

